	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần

: Tiếng Trung 2 (Chinese 2)
- Mã số học phần

: 7010608

- Số tín chỉ học phần
: 2 (2-0-4) 
- Số tiết học phần

: 30

Lý thuyết:...30........; Bài tập:... .0.........; Thực hành:.. 0.........; 

Thực tập:.....0..........; Đồ án:.......0.........; Tự học:........60.........;
2. Đơn vị phụ trách
họcphần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Trần Thị Thu Hiền
0000-01

2. NCS. Phạm Thanh Vân                                  
0000-02

2.2. Bộ môn


: Ngoại ngữ

2.3. Khoa


: Khoa học Cơ bản

3. Điều kiện tiên quyết
: Không có
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức

4.1.1. Sinh viên học các nhóm từ vựng theo chủ đề giao tiếp thường gặp như: đi đổi tiền, hỏi địa chỉ, số điện thoại, hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, giới thiệu về bạn bè, trường lớp, nghề nghiệp, tình huống hải quan...

4.1.2. Sinh viên học các điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Trung Quốc như: cách chào hỏi, xưng hô trong một số trường hợp trang trọng; cách biểu đạt con số trong đơn vị tiền tệ, số nhà, địa chỉ, số điện thoại; trật tự ngữ pháp trong câu tiếng Trung Quốc; câu vị ngữ động từ; cách đọc các con số; cách đặt câu hỏi với trợ từ nghi vấn; trạng ngữ; cách dùng phó từ 都、也; các câu hỏi dùng đại từ nghi vấn; trợ từ kết cấu 的 và định ngữ; giới từ 在、给; câu vị ngữ hình dung từ; câu hỏi chính phản; từ tổ chữ 的.

4.2. Kỹ năng:

4.2.1. Sinh viên vận dụng các điểm ngữ pháp được học, tổ hợp từ, dựng câu, dựng đoạn hội thoại đơn giản theo các chủ đề giao tiếp, chuyển nội dung hội thoại thành đoạn văn ngắn.

4.2.2. Sinh viên vận dụng các từ vựng được học theo chủ điểm từng bài học thực hành các tình huống giao tiếp thường gặp như: chào hỏi, làm quen, hỏi thăm tình hình học tập, giới thiệu họ tên, quốc tịch, ăn uống, mua bán, trao đổi...
4.3. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

1. Vận dụng được từ vựng, ngữ pháp, chữ viết tiếng Hán trong các chủ để cơ bản, quen thuộc.

2. Có khả năng sử dụng được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Hán trong phạm vi chủ đề quen thuộc.

3. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau:
	CĐR

HP
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1
	4.2
	5.1
	5.2

	1
	√
	√
	-
	-
	-
	-
	√
	√
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	√
	√
	-
	-
	-
	-
	√
	√
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	√
	√
	-
	-
	-
	-
	√
	√
	-
	-
	-
	√
	√
	-
	-


5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
- Phần văn tự: Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, giới thiệu ý nghĩa và hàm ý văn hóa của chữ Hán.

- Phần ngữ âm: Phân biệt âm và thanh điệu, trọng âm và biến điệu trong câu.

 - Phần từ vựng: Các nhóm từ vựng theo chủ đề giao tiếp thường gặp như: đi đổi tiền, hỏi địa chỉ, số điện thoại, hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, giới thiệu về bạn bè, trường lớp, nghề nghiệp, tình huống hải quan....

- Phần ngữ pháp: Các điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Trung Quốc như: cách chào hỏi, xưng hô trong một số trường hợp trang trọng; cách biểu đạt con số trong đơn vị tiền tệ, số nhà, địa chỉ, số điện thoại; trật tự ngữ pháp trong câu tiếng Trung Quốc; câu vị ngữ động từ; cách đọc các con số; cách đặt câu hỏi với trợ từ nghi vấn; trạng ngữ; cách dùng phó từ 都、也; các câu hỏi dùng đại từ nghi vấn; trợ từ kết cấu 的 và định ngữ; giới từ 在、给; câu vị ngữ hình dung từ; câu hỏi chính phản; từ tổ chữ 的.
- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng theo giáo trình.

6. Cấu trúc nội dung học phần:

Bảng 1. Nội dung học phần

	
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 10
	我换人民币
	4
	

	1. Từ mới
	- Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, hướng dẫn sinh viên viết chữ Hán theo thứ tự nét

- Giải thích ý nghĩa và hàm ý văn hóa của từ.

- Hướng dẫn dùng từ trong giao tiếp và dựng câu đơn giản.

- Vị trí và cách dùng trạng ngữ thời gian
- Động từ năng nguyện 要

- Các đơn vị tiền tệ 

- Cách xưng hô trong tình huống trang trọng

- Đại từ nghi vấn 多少

- Phó từ 一会儿

- Trợ từ了
	2
	4.1.1, 4.2.2

	2. Bài tập
	- Nhận biết và tập đọc chữ Hán

- Hoàn thành hội thoại

- Bài tập bổ sung
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	3. Bài khóa  
	Tôi đổi nhân dân tệ

-Nghe và đọc bài khóa

- Nhấn mạnh các mẫu câu thường dùng khi đến ngân hàng đổi tiền.

- Vận dụng trong tình huống giao tiếp.

- Thuật lại hội thoại bằng đoạn văn ngắn.
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 11
	他住哪儿？
	5
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	1. Từ mới
	- Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, hướng dẫn sinh viên viết chữ Hán theo thứ tự nét

- Giải thích ý nghĩa và hàm ý văn hóa của từ.

- Hướng dẫn dùng từ trong giao tiếp và dựng câu đơn giản.

- Động từ 在 
- Trợ từ ngữ khí 呢

- Cách biểu thị con số, dãy số号、号码
	2
	4.1.1, 4.2.2

	2. Ngữ pháp
	(1) Thứ tự thành phần câu trong tiếng Trung Quốc 

(2) Câu vị ngữ động từ

(3) Cách đọc các loại số
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3. Bài tập
	- Nhận biết và tập đọc chữ Hán

- Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế

- Hội thoại giao tiếp

- Bài tập bổ sung 
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	4. Bài khóa
	Ông ấy đang sống ở đâu?

- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 住、在、知道、号码

- Vận dụng tiến hành giao tiếp trên lớp theo chủ đề.

- Thuật lại hội thoại bằng đoạn văn ngắn.

	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 12
	您身体好吗？
	5
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	1. Từ mới
	- Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, hướng dẫn sinh viên viết chữ Hán theo thứ tự nét

- Giải thích ý nghĩa và hàm ý văn hóa của từ.

- Hướng dẫn dùng từ trong giao tiếp và dựng câu đơn giản.

- Động từ 好久
- Phó từ 都，再

- Lượng từ支

- Động từ 来
	2
	4.1.1, 4.2.2

	2. Ngữ pháp
	Ôn tập các điểm ngữ pháp

(1) Các phó từ mức độ, phó từ phủ định

(2)Thứ tự thành phần câu trong tiếng Trung Quốc 

(3) Câu vị ngữ động từ

(4) Trạng ngữ

(5) Các đại từ nghi vấn

(6) Các trợ từ ngữ khí
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3. Bài tập
	- Bài tập thay thế

- Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế

- Hội thoại giao tiếp

- Bài tập bổ sung 
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	4. Bài khóa
	Bạn có khỏe không?

- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 好久、身体、都
- Vận dụng tiến hành giao tiếp trên lớp theo chủ đề.

- Thuật lại hội thoại bằng đoạn văn ngắn.

	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 13
	我们都是留学生
	5
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	1. Từ mới
	- Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, hướng dẫn sinh viên viết chữ Hán theo thứ tự nét

- Giải thích ý nghĩa và hàm ý văn hóa của từ.

- Hướng dẫn dùng từ trong giao tiếp và dựng câu đơn giản.

- Phó từ 也， 先，一下儿

- Liên từ 和

- Kết cấu giới từ给， A给B介绍C

- Lượng từ 位

- Cách dùng对不起

	2
	4.1.1, 4.2.2

	2. Ngữ pháp
	(1) Câu hỏi dùng trợ từ nghi vấn

(2) Trạng ngữ

(3) Phó từ 也、都
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3. Bài tập
	- Phân biệt âm, thanh điệu

- Bài tập thay thế

- Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế

- Viết lại câu

- Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

- Hội thoại giao tiếp

- Bài tập bổ sung 
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	4. Bài khóa
	1. Chúng tôi đều là lưu học sinh 

- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 也, 都
2. Bạn cũng là người Trung Quốc phải không?

- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 也, 对不起

3. Vị này là giáo sư Bạch

- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm:先，一下儿, 和, A给B介绍C, 位

- Vận dụng tiến hành giao tiếp trên lớp theo chủ đề.

- Thuật lại hội thoại bằng đoạn văn ngắn.

	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 14
	你在哪儿学习？
	5
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	1. Từ mới
	- Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, hướng dẫn sinh viên viết chữ Hán theo thứ tự nét

- Giải thích ý nghĩa và hàm ý văn hóa của từ.

- Hướng dẫn dùng từ trong giao tiếp và dựng câu đơn giản.

- Giới từ 在 
- Phó từ 比较
	2
	4.1.1, 4.2.2

	2. Ngữ pháp
	(1) Đại từ nghi vấn 

(2) Định ngữ và trợ từ kết cấu 的
(3) Giới từ 在、给
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3. Bài tập
	- Bài tập thay thế

- Điền từ thích hợp vào chỗ trống

- Thêm vị trí thích hợp của的

- Dùng đại từ nghi vấn đặt câu hỏi cho phần gạch chân

- Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

- Hoàn thành hội thoại

- Bài tập bổ sung 
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	4. Bài khóa
	1. Bạn học ở đâu?

- Nghe và đọc bài khóa 
- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 什么、在、哪儿、比较

2. Giáo viên của các bạn là ai?

-  Nghe và đọc bài khóa 
- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 介绍、一下儿、哪、的、谁

- Vận dụng tiến hành giao tiếp trên lớp theo chủ đề.

- Thuật lại hội thoại bằng đoạn văn ngắn.

	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Bài 15
	这个箱子很重
	5
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	1. Từ mới
	- Phân tích các bộ thủ cấu tạo nên chữ Hán, hướng dẫn sinh viên viết chữ Hán theo thứ tự nét

- Giải thích ý nghĩa và hàm ý văn hóa của từ.

- Hướng dẫn dùng từ trong giao tiếp và dựng câu đơn giản.

- Các cặp hình dung từ trái nghĩa.

- Lượng từ 

	2
	4.1.1, 4.2.2

	2. Ngữ pháp
	(1) Câu vị ngữ hình dung từ

(2) Câu hỏi chính phản

(3) Từ tổ chữ 的
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3. Bài tập
	- Nhận biết và tập đọc chữ Hán

- Bài tập thay thế

- Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

- Chọn vị trí thích hợp cho từ trong ngoặc

- Trả lời câu hỏi

- Hoàn thành hội thoại

- Dùng đại từ nghi vấn đặt câu hỏi cho phần gạch chân

- Bài tập bổ sung 
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	4. Bài khóa
	Tình huống hải quan

1. Cái va li này rất nặng
- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 两、的，这、那, lượng từ.

2. Đây có phải là thuốc Đông y không?

- Nghe và đọc bài khóa 

- Nhấn mạnh cách dùng các từ trọng điểm: 里、的、lượng từ

Vận dụng tiến hành giao tiếp trên lớp theo chủ đề.

- Thuật lại hội thoại bằng đoạn văn ngắn.

	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy:

- Phương pháp thuyết trình

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp hỏi - đáp

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Mục tiêu

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	30%
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và thực hành

- Bắt buộc dự thi
	60%
	


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Trường. 

10. Tài liệu học tập:

	[1] 杨岐州(2002)，对外汉语本科系列教材第一册，北京语言文化大学出版社

	[2] Ngọc Hân chủ biên (2014), Tập viết chữ Hán, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Bài tập tiếng Trung Quốc cơ sở, Cán bộ giảng dạy tự biên soạn, lưu hành nội bộ.  

	


11. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Baì tập 

(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Nhiệm vụ của sinh viên

	1
	Bài 10
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: ôn lại nội dung đã học + nghe và phát âm theo băng ghi âm.

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán



	2
	Bài 10 + 11
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: Nghe và phát âm theo băng ghi âm.

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	3
	Bài 11 
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	4
	Bài 12 
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	5
	Bài 12 + Kiểm tra
	
	6
	
	- - Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	6
	Bài 13 
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	7
	Bài 13 + 14
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	8
	Bài 14 
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	9
	Bài 15
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung

	10
	Bài 15
	
	6
	
	- Tài liệu [1]: nghe băng ghi âm và thực hành bài tập phát âm trong giáo trình 

- Tài liệu [2]: Luyện viết chữ Hán 

- Tài liệu [3] : Bài tập bổ sung
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